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TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
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	          Số:      /TB-TTCN-QLGDHS 
	     Long Thành, ngày     tháng 7 năm 2011


    THÔNG BÁO
Tổng hợp khảo sát nhu cầu của Doanh nghiệp

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-TTCN-THTCHC ngày 16/02/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề khu vực Long Thành-Nhơn Trạch về kế họach công tác năm 2011. Ban Quản lý Giáo dục học sinh đã tổ chức khảo sát và tổng hợp nhu cầu của 90 doanh nghiệp kết quả như sau:

I. Thông tin về doanh nghiệp
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	TỔNG SỐ LĐ
	LĐ NỮ

	1
	CTY TNHH NK BIO VINA
	KCN Long Thành
	0613514337
	29
	07

	2
	CTY TNHH SWAN VIỆT NAM
	Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I-ĐN
	0613560045
	36
	14

	3
	CTY DỆT MAY ECLAT VN

	Đường 5A, KCN Nhơn Trạch II
	0613560752
	2100
	1900

	4
	CTY TONGKOOK VN SPINNING
	KCN Nhơn Trạch I, Đồng Nai
	061 3560500
	557
	472

	5
	CTY KỸ THUẬT BUENO
	KCN Nhơn Trạch III
	061 3569311
	224
	142

	6
	CTY CN TÙNG HÒA VIỆT NAM
	Đường 25B KCN Nhơn Trạch II
	061 3560378
	153
	64

	7
	CTY FOAM HWA CHING ĐN
	KCN Nhơn Trạch II
	061 3560522
	120
	55

	8
	CTY TNHH KING’S GIATING
	Đường 25B KCN Nhơn Trạch II
	061 3521321
	160
	23

	9
	CTY CP VINA ĐẠI PHƯỚC
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560264
	25
	6

	10
	CTY HUA-YI VN
	242/T8 Đường 769 ấp Phú Mỹ 2,Phú Hội, Nhơn trạch
	0613569051
	9
	5

	11
	CTY VIỄN THÔNG KINGHIGH
	Đường 25 B – KCN Nhơn Trạch
	0613561312
	14
	6

	12
	CTY DỆT CHOONG NAM
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560270
	700
	460

	13
	CTY TNHH CN HỒNG XƯƠNG
	KCN Nhơn Trạch II
	0613569647
	43
	39

	14
	CTY KỸ THUẬT XDCN YUKUEN
	KCN Long Thành, Đồng Nai
	0613 549209
	21
	6

	15
	CTY HALLA VIỆT NAM
	KCN Nhơn Trạch II
	0613 569300
	89
	10

	16

	CTY MP LG VINA
	KCN Nhơn Trạch II
	0613 560577
	
	

	17
	CTY TRUNG TÂM GIA CÔNG POSOO VN
	KCN Nhơn Trạch I,

 Đồng Nai
	0613 569350
	149
	45

	18
	CTY KIUSAUSON
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560278
	850
	360

	19
	CTY CN CAO SU CHÍNH TÂN VN
	KCN Nhơn Trạch III
	0613560910
	1100
	400

	20
	CTY JUNGANG VINA
	Lô B – 108 KCN Viatex Tân Tạo
	0613 569345
	180
	78

	21
	CTY SX NGƯ CỤ CHING FA
	KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai
	0613 560294
	1042
	624

	22
	CTY HANKOOK TOWER CRANE
	Đường 25B KCN Nhơn Trạch II
	0613569500
	31
	11

	23
	CTY GLASSWONKS
	KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai
	0613566067
	24
	8

	24
	CTY HEMMAY
	KCN Nhơn Trạch II, Đồng Nai
	0613569528
	39
	31

	25
	CTY CBTHS-NĐ TUNG KONG 
	KCN Nhơn Trạch III
	0613560066
	120
	95

	26
	CTY QUỐC TẾ GOLD LONG JOHN ĐN 
	KCN Nhơn Trạch II
	0613569039
	
	

	27
	CTY CP DỆT TEXHONG
	KCN Nhơn Trạch V
	0613569086
0909900277
	4200
	1100

	28
	CTY POSCO VST
	KCN Nhơn Trạch I
	0613560360
	600
	50

	29
	CTY HƯNG NGHIỆP FORMOSU
	KCN Nhơn Trạch III
	0613560309
	2363
	997

	30
	CTY DREMIER VN
	Đường số 8- KCN Nhơn Trạch
	0613560833
	250
	120

	31
	CTY HIROTA PRECISION VN
	KCN Nhơn Trạch I
	0613560686
	134
	60

	32
	CTY TNHH VĨ LỢI
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560266
	
	

	33
	CTY TNHH PHÚ ĐÔNG
	Xã Phú Đông – Nhơn Trạch
	0838886740
	104
	14

	34
	CTY TNHH DA LỤA VN
	KCN Nhơn Trạch II
	0613569215
	120
	50

	35
	CTY YOUNGTEX VINA
	KCN Nhơn Trạch III
	0613569101
	1000
	821

	36
	CTY OTO SAN YANG VN
	Đường 5C, KCN Nhơn Trạch II
	0613569000
	
	

	37
	CTY TNHH SEO INCHEON VN
	KCN Nhơn Trạch I
	0613569287
	81
	34

	38
	CTY TBVS CAESAR VN
	KCN Nhơn Trạch I
	0613569090
	1060
	350

	39
	CTY VINA BUHMWOO
	Đường 7C, KCN Nhơn Trạch 
	0613569521
	33
	11

	40
	CTY TNHH YEONG JAAN
	KCN Nhơn Trạch III
	0613560083
	13
	5

	41
	CTY DA THUỘC WEITAI
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560886
	434
	190


	42
	CTY TNHH VIC VN
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613543653
	58
	19

	43
	CTY CP LOTHAMILK
	Tam Phước, Biên Hòa
	0613572667
	285
	195

	44
	CTY TNHH AK VINA
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613543732
	83
	

	45
	CTY MTV THUỘC DA ROSTAING VN
	KCN Long Thành
	0613514132
	
	

	46
	CTY CP JOHNSON WOOD
	Đường số 3 KCN Tam Phước, Biên Hòa
	0613511568
	2046
	1037

	47
	CTY CN SEAKWANG
	KCN Long Thành
	0613514016
	36
	15

	48
	CTY CÔNG NGHỆ CAO ỨC THÁI 
	Đường số 1 KCN Long Thành
	0613514034
	
	

	49
	CTY TNHH BEST SUN
	
	0613514080
	112
	

	50
	CTY PERFECT VISION
	KCN Long Thành
	0613514515
	280
	200

	51
	CTY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613841149
	252
	44

	52
	CTY GIẤY YUEN YOONG YU
	Bình Sơn, Long Thành
	0613533555
	320
	149

	53
	CTY FRAMAS VINA
	KCN Long Thành
	0613541400
	230
	134

	54
	CTY SUPER GAS
	Cảng Gò Dầu A, Phước Thái
	0612647660
	36
	7

	55
	CTY TNHH SEDO VINA
	Ấp 5, An Phước, Long Thành
	0613514529
	615
	338

	56
	CTY JIIN HUEI
	Đường số 3, KCN Long Thành
	0613514250
	24
	21

	57
	CTY TM&DV VĨNH LỘC
	Lô 29 KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613542577
	07
	02

	58
	CTY TNHH SAMIL VINA
	Đường số 5, KCN Long Thành
	0613514184
	800
	

	59
	CTY TNHH TAEYANG 
	Ấp Thanh Bình, Lộc An
	0613547718
	180
	88

	60
	CTY REGION INDUSTRIES
	Ấp 8, Bình Sơn, Long Thành
	0613533603
	180
	85

	61
	CTY CPCN GỐM SỨ TAICERA
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613841594
	1050
	260

	62
	CTY CP GỐM SỨ TOÀN QUỐC
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613542125
	500
	350

	63
	CTY SX ĐỒ MỘC CHIEN VN
	KCN Tam Phước, Biên Hòa
	0613512451
	1230
	677

	64
	CTY TNHH ILSAM VN
	KCN Long Thành
	0613514313
	53
	12

	65
	CTY LD CÁP TAIHAN SACOM
	KCN Long Thành
	0613514145
	179
	33

	66
	CTY DAE MYUNG CHEMCAL
	KCN Long Thành 
	0613514037
	500
	200

	67
	CTY HIANG KIE
	Đường số 7, KCN Long Thành
	0613514020
	63
	7

	68
	CTY TNHH AJU VN
	Đường 7A, KCN Nhơn Trạch 2
	0613569643
	140
	15

	69
	CTY TNHH KOSTEEL VINA
	KCN Nhơn Trạch II
	0613560009
	74
	16

	70
	CTY SƠN BỘT TĨNH ĐIỆN AKZO NOBEL
	Đường số 2, KCN Nhơn Trạch I
	0613560730
	95
	29

	71
	CTY NSK GLOBAL TEXTILE
	KCN Long Thành
	0613514220
	150
	

	72
	CTY GỖ LEEPU VN
	KCN Tam Phước, Biên Hòa
	
	1000
	70

	73
	CTY TNHH WORLD VINA
	Ấp Long Phú, Phước Thái
	0613542561
	360
	230

	74
	CTY TNHH KS E&C
	Đường số 8, KCN Long Thành
	0902255906
	212
	22

	75
	CTY TNHH TÂN DƯƠNG
	Lô 1 – KCN Tam Phước
	
	
	

	76
	CTY TNHH WASHI
	KCN Tam Phước
	0613512570
	298
	135

	77
	CTY AX THIẾT KẾ
	KCN Long Thành
	0613514369
	34
	18

	78
	CTY CÔNG NGHỆ DAIMOSA VN
	KCN Long Thành
	0613514181
	08
	03

	79
	CTY TNHH JANISSER 
	C1,C3 KCN Long Thành
	0613514305
	31
	28

	80
	CTY DAEWON CHEMICAL VINA
	Đường số 5 KCN Long Thành
	0613514270
	320
	96

	81
	CTY GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG HỮU
	Long An, Long Thành
	0613844630
	35
	21

	82
	CTY KING MAY VN
	Đường số 1 KCN Long Thành
	0613514106
	450
	250

	83
	CTY DỆT JOMU
	KCN Long Thành
	0613514014
	120
	

	84
	CTY HÓA CHẤT LG VINA
	KCN Gò Dầu, Phước Thái
	0613841241
	76
	12

	85
	CTY TNHH HARVEST
	KCN Nhơn Trạch 
	0613560028
	93
	28

	86
	CTY MIDAS VINA
	Đường số 7 KCN Long Thành
	0613514348
	140
	129

	87
	CTY TNHH HOME VOYAGE-VN
	Khu Công nghiệp

 Tam Phước
	0613 512651
	860
	450

	88
	CTY TNHH VEGA FASHION
	Lô B2-2 khu chế xuất Long Bình
	0613 890970
	529
	423

	89
	CTY TNHH MERCAFE 

VIỆT NAM
	Khu công nghiệp 

Long Thành
	0613 514093
	45
	12

	90
	CTY ADVANCED MUIJITECH VN
	Khu công nghiệp

 Nhơn Trạch 3
	0613 560426
	964
	494

	
	
	Tổng cộng
	
	33.351
	15.017


Câu 1. Sản phẩm chính của Doanh nghiệp
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Câu 2. Doanh nghiệp đang sử dụng lao động chuyên môn kỹ thuật nào sau đây? (nhiều lựa chọn)
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Câu 3. Khi sử dụng lao động kỹ thuật, Doanh nghiệp gặp trở ngại gì?
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Câu 4. Khả năng làm việc hiện tại của người lao động là do
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Câu 5. Khi cần đào tạo cho nhân viên, doanh nghiệp phải
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Câu 6. Doanh nghiệp đánh giá về chất lượng lao động đào tạo tại các trường dạy nghề
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Câu 7. Người lao động thường gặp lúng túng/khó khăn về các yếu tố (có thể chọn nhiều nội dung)
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Câu 8. Nếu có thể, Doanh nghiệp vui lòng cho biết thiết bị chuyên dùng 
· Máy dệt, ép nhựa, máy cắt laser.

- Máy thổi, máy in.
- Máy ép, CNC

- Thiết bị trộn hóa chất

- Máy cắt tấm thép.
Câu 9. Theo quý doanh nghiệp, người lao động kỹ thuật cần có đức tính như thế nào (có thể chọn cùng lúc nhiều nội dung)
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Câu 10. Doanh nghiệp thường yêu cầu lao động kỹ thuật trình độ trung cấp: 
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Câu 11. Nhiệm vụ/Công việc người lao động của doanh nghiệp thường làm là (có thể chọn cùng lúc nhiều nội dung)
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Câu 12. Xin cho biết chiến lược phát triển nhân lực của doanh nghiệp thời gian tới
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Câu 13. Thu nhập cho 01 lao động trình độ trung cấp nghề nếu làm đủ các công việc tại câu 11
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Câu 14. Nhu cầu lao động kỹ thuật tuyển thêm trong năm 2011.                                    Đơn vị: Người
	Nghề

(Xếp thứ tự từ nghề sử dụng nhiều lao động nhất)
	Số lao động đang làm việc 2011
	Nhu cầu lao động qua đào tạo nghề 2011

	
	
	Cao đẳng nghề
	Trung cấp nghề
	Sơ cấp nghề
	Dạy nghề dưới 3 tháng

	1. Nghề điện công nghiệp-điện tử
	
	180
	228
	75
	

	2.Nguội sửa chữa (cơ khí sửa chữa)
	
	157
	222
	75
	

	3. Kỹ thuật may
	
	
	20
	200
	

	4.Tiên, phay, bào (cơ khí chế tạo)
	
	20
	30
	
	

	5.Quản trị mạng
	
	20
	24
	
	

	6. Hóa chất
	
	20
	20
	
	

	7.Cơ khí ôtô
	
	
	10
	10
	

	8.Quản lý
	
	6
	10
	
	

	9. Vận hành xe nâng
	
	
	
	10
	

	10.Kế toán
	
	3
	
	
	

	11.Phiên dịch tiếng hàn
	
	
	2
	
	

	12. Kinh doanh, xuất nhập khẩu
	
	1
	
	
	

	Tổng số
	
	407
	559
	370
	


II. NHỮNG GÓP Ý KHÁC:

1. Về nội dung chương trình đào tạo nghề (thêm):

1.1. Đào tạo chuyên sâu về chuyên môn kỹ thuật, thực hành trên máy nhiều hơn nâng cao tay nghề xử lý được các tình huống  khi ra trường
1.2  Kết hợp với doanh nghiệp (DN) đào tạo những nghề DN đang cần, giảm đào tạo lại.

1.3  Đào tạo thiết kế đồ họa 2D, 3D và đào tạo nhiều ngành điện, cơ khí, may, chế biến gỗ vì nhu cầu cao.
1.4  Nội dung chương trình đào tạo phải phù hợp với xu hướng hiện đại, phải có chương trình đào tạo cả lý thuyết đi đôi với thực hành.
1.5  Chuyên sâu hơn các môn chuyên ngành và bổ sung thêm kiến thức về ngoại ngữ.

2. Về Kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc của người lao động kỹ thuật:

2.1. Kiến thức: cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản và có trình độ kiến thức am hiểu về chuyên môn kỹ thuật.
2.2. Kỹ năng: có khả năng tổ chức thiết lập công việc, biết sáng tạo và tư duy
2.3. Thái độ: có tinh thần trách nhiệm làm việc nghiêm túc trung thực, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, chịu khó học hỏi và tác phong công nghiệp khi làm việc
· Người lao động cần trau dồi kiến thức, thường xuyên học hỏi có sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động vì mục đích chung.

· Khi gặp khó khăn phải tìm ra phương pháp giải quyết để sửa chữa khắc phục những sai sót để phát triển sản suất được tốt hơn.

· Cần hình thành thái độ nghề nghiệp đúng tâm huyết với nghề, cầu tiến, không ngừng hòan thiện bản thân để đạt đến những chuẩn mực cao về nghề nghiệp

· Trang bị thêm kiến thức và kỹ năng làm việc để có được việc làm ổn định hơn, hạn chế được thời gian đào tại lại của DN.

3. Giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Trường và Doanh nghiệp trong tương lai:

3.1 Thường xuyên trao đổi thông tin, nhu cầu tuyển dụng và đào tạo trên trang Web (Email) để doanh ngiệp nắm bắt thông tin.
3.2 .Doanh nghiệp được đăng ký tuyển dụng tại trường và thường xuyên trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng và đào tạo.
3.3 .Trường nên tổ chức các buổi sàn giao dịch việc làm tại trường để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người lao động (những sinh viên, học sinh chuẩn bị tốt nghiệp) để thuận lợi trong công tác tuyển dụng của doanh nghiệp và đào tạo của nhà trường.

3.4 .Tổ chức các buổi giao lưu giữa doanh nghiệp và học sinh sắp tốt nghiệp ra trường./.
	Nơi nhận:

-Giám đốc Sở (b/c);

-VCCI tại TPHCM (Chị Hà-PGĐ);

-BGH, các đơn vị trực thuộc;

-Dán thông báo cho học sinh các lớp;

-Lưu VT, QLGDHS, website.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Anh Đức

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kỹ thuật nấu ăn và nhà hàng
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Điện – điện tử - điện lạnh
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